
1 Nguyễn Thị Mộng Thùy Văn Bình Phú Giỏi Giỏi Nhất

2 Vũ Thị Uyên Thảo Nhạc Bình Phú Giỏi Giỏi Nhì

3 Phan Thị Thúy Kiều GDCD Mỹ Thạnh Giỏi Giỏi Nhì

4 Nguyễn Thị Thanh Toán Bình Phú Giỏi Giỏi Ba

5 Huỳnh Ngọc Nữ Mỹ thuật Phú An Giỏi Giỏi Ba

6 Nguyễn Thị Tuyết Sinh Phú An Giỏi Giỏi Ba

7 Bùi Thị Ánh Nguyệt Toán Mỹ Phước Giỏi Giỏi Ba

8 Nguyễn Thị Thủy Anh Chánh Phú Hòa Giỏi Giỏi Khuyến khích

9 Thái Quỳnh Nga Lý Lê Quý Đôn Giỏi Giỏi Khuyến khích

10 Lê Thanh Thuận Địa Mỹ Phước Giỏi Giỏi Khuyến khích

11 Đỗ Ngọc Thôi Anh Mỹ Phước Giỏi Giỏi Khuyến khích

12 Nguyễn Thùy Linh Tin Thới Hòa Giỏi Giỏi Khuyến khích

13 Nguyễn Thị Nga Sử Phú An Giỏi Giỏi Khuyến khích

14 Trịnh Thị Mỹ Linh Văn Phú An Giỏi Giỏi Công nhận

15 Nguyễn Minh Lụa Lý Phú An Giỏi Giỏi Công nhận

16 Trần Thị Phương Oanh Sinh Phú An Giỏi Giỏi Công nhận

17 Huỳnh Thị Phương Hóa Mỹ Thạnh Giỏi Giỏi Công nhận

18 Trần Thị Nguyễn Hằng Sử Hòa Lợi Giỏi Giỏi Công nhận

19 Nguyễn Thị Thúy Toán Phú An Giỏi Giỏi Công nhận

20 Nguyễn Thanh Châu Văn Mỹ Phước Giỏi Giỏi Công nhận

21 Huỳnh Thị Hồng Hoa Văn Phú An Giỏi Giỏi Công nhận

22 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Sinh Hòa Lợi Giỏi Giỏi Công nhận

23 Lâm Ngọc Tiển Địa Thới Hòa Giỏi Giỏi Công nhận

24 Hồ Thị Hồng Vân Tin Phú An Giỏi Giỏi Công nhận

25 Lương Thị Kim Thanh Sinh Lê Quý Đôn Giỏi Giỏi Công nhận

26 Trần Thị Ngọc Duyên Lý Mỹ Phước Khá Giỏi Công nhận

27 Huỳnh Thị Hồng Nhiên Anh Phú An Khá Giỏi Công nhận

28 Bùi Tuấn Anh Lý Phú An Giỏi Khá Công nhận

29 Ngô Thị Ngọc Linh Toán Phú An Khá Giỏi Công nhận

30 Nguyễn Thị Tường Vi Anh Thới Hòa Giỏi Khá Công nhận

31 Phạm Thị Minh Khang GDCD Bình Phú Khá Giỏi Công nhận

32 Tạ Thị Thảo Vi Toán Thới Hòa Khá Giỏi Công nhận

33 Nguyễn Thị Hữu Hạnh Toán Bình Phú Giỏi Khá Công nhận

34 Trần Thị Ngọc Ngưn Văn Lê Quý Đôn Giỏi Khá Công nhận

35 Hồ Thị Dung Sinh Chánh Phú Hòa Giỏi Khá Công nhận

36 Nguyễn Thị Lụa Sinh Thới Hòa Giỏi Khá Công nhận

37 Lê Thị Hồng GDCD Lê Quý Đôn Khá Khá
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38 Phạm Thị Thu Anh Thới Hòa Khá Khá

39 Nguyễn Thị Đông Nhạc Bình Phú Khá Khá

40 Huỳnh Thị Thanh Tâm Toán Phú An Khá Khá

41 Trịnh Hữu Kim Nguyên Địa Phú An Khá Khá

42 Đỗ Quốc Tấn Hóa Mỹ Thạnh Khá Khá


